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CHUONG TRINH PAO TAO
(Kem theo Quyer dinh so 45/0D-TC ngay 12 thang 6 nam 2023
cua Hiéu trueong Trirong Trung cap Kinh té - Ky thugt Binh Thugn)

Tén nganh, nghé: Nghiép vu nha hang, khach san

M4 nganh, nghé: 5810205

Trinh @9 dao tao: Trung cap

Loai hinh dao tao: Chinh quy

Péi twong tuyén sinh: Hoc sinh tét nghiép THCS hoic twong dwong tré 18n

Thoi gian dao tao: 2 nam

1. Muc tiéu dao tao

1.1. Muc tiéu chung:

- Pat duoc céc Kién thire, thai do va ki ning nghiép vu can thiét dé tac nghiéep
trong nganh nghiép vu nha hang, khach san sau khi hoan thanh khoa hoc nhu nghiép
vu ban, nghiép vu bar, nghiép vu budng va nghiép vu I8 tan.

- Hiéu biét vé kién thirc chinh tri, phéap luat, tin hoc, ngoai ng.

- C6 kién thirc vé gido duc quéc phong - an ninh va rén luyén thé chat.

- Bam nhan cac vi tri 1a nhan vién phuc vu trong cac co s¢ kinh doanh phuc vu
an ubng, luu trG, nha hang, khach san,...; ty kinh doanh nha hang, khach san hoic
ngudi hoc ¢6 thé tiép tuc hoc Ién cac bac cao hon nhu cao dang, dai hoc.

1.2. Muc tiéu cu thé:

* Kién thirc:

- Trinh bay duoc nhitng kién thuc tong quan vé& nganh du lich, khach san, nha
hang.

- Trinh bay duoc phong tuc, tip quan, ton gido, vin hod, tam ly, thi hiéu cua
khach du lich & Viét Nam va mot s6 quéc gia trén thé gigi.

- Phén tich quy trinh xay dung thuc don va l1ap thuc don.

- Hiéu rd céac kién thuc vé ky ning giao tiép trong kinh doanh du lich.

- Giai thich dwgc tAm quan trong va cac nguyén tic cua an toan vé sinh thuc
pham va an toan lao dong trong nha hang, khach san va cac co sé kinh doanh, phuc vu
an ubng khéc.

- Ndm vitng cac kién thirc chuy@n sau vé nghiép vu ban, nghiép vu bar

+ Xac dinh dugc vi tri, chirc ndng, nhiém vu chung cta bo phan phuc vu an uéng.

+ Trinh bay cac mdi quan hé giira bd phan phuc vu dn udng véi cac bo phan co
lién quan.

+ Xac dinh cac nhiém vu hang ngay cta nhan vién va tiéu chuan vé sinh trong
phuc vu dn udng.

+ Liét ké va néu cong dung cua cac trang thiét bi, dung cu chu yéu trong nha
hang.



+ Trinh bay cac budc quy trinh trong k¥ thuat dat ban an va phuc vu céc bira dan
diém tam, trua, toi cta Au, A.

+ Nhan biét cac loai tiéc va cach t6 chuec tiéc.

+ Nhan biét, thdng hiéu cac kién thirc vé thirc udng khdng con, thirc udng c6 con
va cach phuc vu.

- Nam virng cac kién thirc chuyén sau vé nghiép vu I8 tan

+ Néu duogc nhitng khéi niém vé I8 tan trong khach san, cac quy dinh noi dung
caa nganh.

+ Trinh bay quy trinh phuc vy cua I8 tan tir lac khach dén dat budng cho dén khi
khach roi khach san.

- N&m virng céc kién thirc chuyén sau vé nghiép vu budng

+ Trinh bay dwoc khai niém budng ngu trong khéach san va co so I luan vé kinh
doanh budng trong khéch san.

+ Néu céch t6 chic nhan sy, quan ly trang thiét bj cua bd phan budng trong
khach san.

+ Trinh bay quy trinh vé sinh phong trong khéch san.

* Ky nang:

- Thyc hién cac nghiép vu dat tiéu chuan VTOS dbi véi céc chic danh nghé
nghiép trong cac doanh nghiép nha hang, khach san.

- Céc k¥ nang vé nghiép vu ban, nghiép vu bar

+ Thuc hién va dén tiép khéach, tiép nhan yéu cau va phuc vu khach an uéng
trong cac nha hang, khach san va co s& kinh doanh, dich vy dn udng.

+ Pit ban dn va phuc vu cac mén in diém tam, trua, tdi, ticc Au, A.

+ Nhan dang céc loai thirc udng khong con va thirc udng cé con.

+ Pha ché va phuc vu thirc udng khdng con va cd con dat tiéu chuan k§ thuat.

+ Van dung cac kién thirc vé thirc ubng, k¥ ning vé pha ché dé sang tao ra cac
san pham thac udng.

- Céc k¥ nang vé nghiép vu I8 tan

+ Trao ddi, giao tiép voi khach hang tét.

+ Xir Iy dugc tinh hudng thuc té, nang cao k¥ niang nghé nghiép.

+ Thuc hién quy trinh nhan dat budng va tra budng ding tiéu chuan k§ thuat.

- Céc k¥ ning vé nghiép vu budng

+ Thuc hién dang yéu cau va nguyén tic bai tri sip xép cac trang thiét bi tién
nghi trong khéach san.

+ Thuc hién dugc quy trinh vé sinh phong dat y&u cau nhanh, gon va sach dep.

+ St dung va bao quan tt co sé vat chat ky thuat trong khach san.

- Quan ly thoi gian caa ban than chuyén nghiép, lam viéc dtng gio dat hiéu qua
trong cbng Vviéc.

- Giai quyét cac cdng viéc can thiét trong qué trinh lam viéc tai doanh nghiép nha
hang, khach san.

- Giao tiép thong thuong bang tiéng Anh véi khach du lich nude ngoai trong nha
hang, khach san.



* Nang lwc tw chi va trach nhiém:

+ Tu hoc tap, ning cao trinh do, sang tao trong viéc tiép can, trién khai cac cong
nghé m&i nhim nang cao ning suat lao dong va chat lwong san pham dich vy trong
kinh doanh nha hang, khach san.

+ Lam viéc doc lap, 1am viéc theo nhém va giao tiép trong moi treong kinh
doanh nha hang, khach san.

+ Thai d6 va tac phong lam viéc chuyén nghiép trong doanh nghiép khach san,
nha hang.

+ CO6 pham chét chinh tri tot, c6 y thuc trach nhiém cong dan; c6 thai do va dao
duc nghé nghiép dung din; c6 y thirc to chuc ky luat lao dong va tac phong cong
nghiép.

1.3. Vi tri viéc lam sau khi tot nghiép:

- Nguoi hoc dam trach cac cong viéc cia mot nhéan vién phuc vu tai cac bo phan
tién sanh, budng, 4m thyc trong cac co sé kinh doanh in udng, luu tra, nha hang,
khéach san,...

- Nguoi hoc ty mé cac co s kinh doanh an udng.

- C6 kha ning tu hoc bdi dudng, nang cao trinh do cac chuyén nganh sau vé linh
vuc nha hang - khéch san, ciing nhu tiép tuc hoc tap & trinh d6 cao hon.

2. Khéi lweng kién thirc va thei gian khoa hec

- S6 lugng moén hoc, mo dun: 22

- Khéi lwong kién thic toan khda hoc: 67 tin chi, 1.621 gio.

- Khéi lwong cac mon hoc chung: 316 gio.

- Khéi lwong cac mén hoc, md dun co sd, chuy@n mén: 1.305 gio.

- Khéi Tugng ly thuyét: 429 gio.

- Khéi Iugng thyc hanh: 1.139 gio.

- Khéi lwong kiém tra: 53 gio.

- Thai gian khoa hoc: 104 tuan.

3. N§i dung chwong trinh

M e o oo/ sé Thati gian hoc tap (gio) Hoc ky
TT I\l\/l/[I;)I/ M6 dun ;,hnl Tépg Trong dé ) ) 3
S0 LT | TH |KT
I. Cac mon hgc chung 15 | 316 | 116 | 185 | 15| 151 | 165 | O
1 | MHO1 | Gio duc chinh tri 2 30 15 13 2 30
2 | MH02 | Phap luat 1 15 9 5 1| 15
3 | MHO03 | Gi4o duc thé chat 1 30 4 24 2 | 30
4 | MHo4 S;Z%‘iﬁgr?“o" phong | » | 45 | 21 | 21 | 3 45
5 | MHO5 | Tin hoc 2 | 45 15 29 1 | 45
MHO06 | Tiéng anh 4 20 30 56 4 90
MHO07 | Giao duc suc khoe 1 16 7 9 0 16




sinh san, stc khé,e tinh
duc va phong chong
HIV/AIDS
8 | MHO08 | K§ ning mém 2 45 15 28 2 | 45
I1. Cac mdn hoc, mé dun co sé 12 | 210 | 118 | 83 9 | 75 | 90 | 45 0
9 | MHO09 | Téng quan du lich 2 45 15 29 1 | 45
10 | MH10 | Vin ho4 du lich 2 30 28 0 2 | 30
11 | MH11 | AN ninh - an toan 2| 45 | 15 | 28 | 2 45
trong khach san
12 | MH12 | TamIy khachdulich | 3 | 45 | 30 13 | 2 45
13 | Mp1g | Fochackinhdoanh |y 1 gg | qg |y 45
nha hang, khach san
:r']g'ncac MO hoC, mé dun chuyén | 4 | 1695 | 195 | 871 | 20| 0 | 90 | 540 | 465
14 | MH14 | Marketing du lich 2 45 15 28 2 45
15 | MH15 | Nghiép vu thanh todn 2 45 15 28 2 45
16 | Mb16 | 1enganh chuyén 4 90 | 30 | 56 | 4 90
nganh
17 | MD17 | Nghiép vu nha hang 6 150 30 116 4 150
18 | MP18 | Nghiép vu & tan 6 | 150 | 30 | 116 | 4 150
19 | MP19 | Nghiép vu budng 6 | 150 | 30 | 116 | 4 150
20 | MD20 | Nghiép vu bar 4 105 15 84 6 105
21 | MH21 | T4 chuc sy kién 3 45 30 12 3 45
22 | MP22 | Thuc tap tét nghiép 7 | 315 0 315 | 0 315
Téng cong 67 | 1.621 | 429 | 1.139 | 53 | 226 | 345 | 585 | 465

4. Huéng din thue hién chuong trinh dao tao:

4.1. Hudng dain xdc dinh néi dung va thoi gian cho cdac hoat déng ngoai khda:
- Bé hoc sinh ¢6 nhan thire ddy du vé& nghé nghiép dang theo hoc, phong Pao tao

— Quan sinh c6 thé bd tri tham quan mot s6 co s& doanh nghiép dang san xuét kinh

doanh phu hop véi nghé dao tao;
- Thoi gian tham quan, khao sét: tir 1 dén 2 tuan; duoc b tri ngoai thoi gian dao
tao chinh khoa;
- Két thiic dot tham quan, khao séat hoc sinh phai viét b4o céo két qua (theo mau
cta Nha truong ban hanh).
- C4c hoat dong ngoai khoa c6 thé bao gom:

SOTT

Noi dung

Thai gian

1

Thé duc, thé thao

5 gio dén 6 gio; 17 gio dén 18 gio
hang ngay




Vian hod, van ngh¢:
5 Qua cac phuong tién thong tin dai Ngoai gio hoc hang ngay =~
ching 19 gio dén 21 gio (mot buoi/tuan)
Sinh hoat tap thé
Hoat dong thu vién o
g | Ngoaigio hoc, hocsinhco the den | o ) a0 ngay lam viéc trong tuan
thu vién doc sach va tham khao tai '
liu
Vui choi, giai tri va cac hoat dong Doan thanh nién t6 chic cac buol
4 A giao luu, cac budi sinh hoat vao
doan the \ s A
ngay thur bay, cha nhat
5 | Thim quan, di ngoai MJi hoc ky 1 1an

4.2. Hiong dan thi két thdc mén hoc, mé dun

Theo Quy dinh dio tao hién hanh cta Truong Trung cap Kinh té - Ky thuat Binh
Thuan.

- Panh gia két qua hoc tap cua ngudi hoc trong toan khoéa hoc bao gém: kiém
tra thuong xuyén, kiém tra dinh ky va diéu kién dy thi két thic mén hoc, mé dun
phai tuan thu theo Quy dinh dao tao hién hanh cua Truong.

- Thai gian to chie thi hét mdn hoc, md dun dwoc thé hién theo tirng mén hoc,
mo dun trong chuwong trinh dao tao.

- Sau khi hoc xong mén hoc, mé dun hoic cudi mdi hoc ky, Truong té chirc ky
thi chinh (lan 1) va 02 ky thi phu (Ian 2, lan 3) dé thi két thiic mdn hoc, md dun theo
quy dinh. Ky thi phu duogc to chie cho ngudi hoc khdng tham gia dy thi hodc co diém
mon hoc, md dun khong dat yéu cau (diém < 5,0) & ky thi chinh hozc hoc sinh ¢6 diém
thi dat yéu cau & lan thi nhat (diém >= 5,0) nhung mubn c6 diém cao hon thi duoc
dang ky thi thém 01 1an thi tiép theo dé cai thién diém. Sau 03 lan thi, néu diém mén
hoc, m6 dun khong dat yéu cau, ngudi hoc phai diang ky hoc lai theo quy dinh. Ngoai
ra, ty vao diéu kién té chuc dao tao Truong c6 thé td chirc thi hét mén hoc, mé dun
vao thoi diém khac cho ngudi hoc du diéu kién dy thi.

4.3. Hiéng dan xét cdng nhdn tot nghiép

- Bdi vai dao tao theo nién ché:

+ Ngudi hoc phai hoc hét chuong trinh ddo tao va c6 du diéu kién thi s& duoc du
thi tot nghiép.

+ Noi dung thi tét nghiép bao gdm: Ly thuyét chuyén mdn; Thuc hanh.

- Hiéu truong cin ctr vao két qua thi tét nghiép va cac quy dinh lién quan dé xét
cong nhan tét nghiép, cap bang theo quy dinh cta Truong.

HIEU TRUONG




Nguyén Thi Thu Ha



	4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
	- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, phòng Đào tạo – Quản sinh có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
	4.2. Hướng dẫn thi kết thúc môn học, mô đun
	- Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô đun phải tuân thủ theo Quy định đào tạo hiện hành của Trường.
	- Thời gian tổ chức thi hết môn học, mô đun được thể hiện theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
	- Sau khi học xong môn học, mô đun hoặc cuối mỗi học kỳ, Trường tổ chức kỳ thi chính (lần 1) và 02 kỳ thi phụ (lần 2, lần 3) để thi kết thúc môn học, mô đun theo quy định. Kỳ thi phụ được tổ chức cho người học không tham gia dự thi hoặc có điểm môn họ...
	4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp
	- Đối với đào tạo theo niên chế:
	+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
	+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Lý thuyết chuyên môn; Thực hành.
	- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

